Danh sách các cơ sở đăng ký di dời và xử lý chất thải tại chỗ như sau:

	TT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Đăng ký

xử lý tại chỗ
	Đăng ký di dời

	I
	Sản xuất Thạch dừa
	
	

	1
	Nguyễn Văn Danh
	569 C 7, Kp 1, phường Phú Khương
	-
	x

	2
	Nguyễn Thị Hoa
	234/12B Nguyễn Hụê, phường  1
	x
	-

	3
	Nguyễn Thị Lâm Đồng
	151 C, Kp 3, phường 7
	-
	x

	4
	Lê Văn Danh
	128 A, Kp 3, phường 7
	x
	-

	5
	Đào Thị Thanh Nguyệt
	132 C, Kp 3, phường 7
	x
	-

	6
	Lê Thị Cẩm Hà
	157 C, Kp 3, phường 7
	-
	x

	7
	Lữ Thị Bạch Nga
	24 D, Kp 4, phường 7
	-
	x

	8
	Trương Văn Bình
	154 C3, Kp 3, phường 7
	-
	x

	9
	Lương Tấn Nghiệp
	240 C, Kp 3, phường 7
	-
	x

	10
	Hợp tác xã Cửu Long - Trương Thị Thanh Thu
	15 B, Kp 1, phường 8
	x
	-

	11
	Nguyễn Văn Nhiễn
	262C, Kp 2, phường 8
	x
	-

	12
	Hùynh Thanh Diệu
	212C, Trương Định, phường 6
	-
	-

	13
	Đòan Thị Mạnh
	25B, Trương Định, phường 6
	x
	-

	14
	Trần Thị Hương
	26B, Trương Định, phường 6
	-
	x

	15
	Trần Minh Tâm
	287D, Kp Bình Lợi, phường 6
	-
	x

	16
	Nguyễn Thị Yến
	210 C, Kp 3, phường 7
	-
	x

	17
	Trần Kim Hòang
	118 C, Kp3, phường 7
	x
	-

	18
	Huy Phong - Dương Thị Nga
	56C, Kp 3, phường 7
	x
	-

	19
	Nguyễn Thị Tước
	154C, Kp 3, phường 7
	x
	-

	20
	Lê Quang Đặng
	136 Hùng Vương nối dài, Kp3, phường 7
	-
	x

	21
	Nguyễn Hòang Sâm
	237A, Kp 1, phường 7
	x
	-

	22
	Tấn Phúc- Trần Thị Phi
	115A, Kp 1, phường 7
	x
	-

	23
	Đỗ Ánh Bảy
	26B1, Kp 2,  phường 7
	x
	-

	24
	Như Bình- Võ Quốc Hoài
	173C3, Nguyễn Văn Tư, phường 7
	-*
	-*

	25
	Phạm Văn Chung
	37D, Kp 4, phường 7
	x
	-

	26
	Nguyễn Thị Thu Hạnh
	37D, Kp 4, phường 7
	-
	-

	27
	Phạm Hồng Nhung
	36D1, Kp 4, phường 7
	-
	-

	28
	Trần Văn Bông
	157, Kp 4, phường 7
	x
	-

	29
	Nguyễn Thị Tú
	165D, Kp 4, phường 7
	x
	-

	30
	Trịnh Văn Chí
	159A, Kp 1, phường 7
	-
	x

	31
	Hùynh Thị Mỹ Hương
	203C, Hùng Vương, phường 7
	-
	x

	32
	Nguyễn Ngọc Thảo
	143D, Kp 4, phường 7
	x
	-

	33
	Phan Thành Trắc
	166D, Kp 4, phường 7
	-
	x

	34
	Phạm Thị Tuyết
	86D, Kp 4, phường 7
	x
	-

	35
	Phạm Lê Vinh
	334D, Kp 4, phường 7
	-
	-

	36
	Nguyễn Thị Kim Liên
	72, Kp 1, phường 7
	x
	-

	37
	Đăng Khoa  - Trần Mạnh Hùng
	303B3, Kp 2, phường 8
	-
	x

	38
	Đòan Văn Đông
	179F, Kp 4, phường Phú Tân
	x
	-

	39
	Trương Văn Bình
	154C3,  Kp 3, phường 7
	-
	x

	40
	Nguyễn Tuấn Nam
	306C, Kp 2, phường 8
	-
	x

	41
	Trần Huê Tân
	311A, Kp 3, phường Phú Khương
	-
	x

	42
	Phạm Thị Hồng Phúc
	477B, Kp 7, phường Phú Khương
	-
	-

	43
	Anh Khoa- Lâm Xuân
	104A, khóm 1, phường 7
	x
	-

	44
	Nguyễn Ngọc Ấn
	269A, Kp 1, phường 7
	-
	x

	45
	Thanh Ngọc- Đoàn Thanh Bình 
	504D, Kp 3, phường 8
	x
	-

	46
	Phạm Thị Lành
	260C, Kp 3, hẻm chùa Phóng Quang, phường 7
	-
	-

	47
	Lê Quang Đặng
	36, Kp 3, Hùng Vương, phường 7
	-
	x

	II
	Sản xuất kẹo dừa
	
	
	

	1
	Đặng Quốc Cường
	245C Phan Đình Phùng, Kp 6, phường Phú Khương
	x
	-

	2
	Thanh Nhã – 

Nguyễn Thị Đan Khánh
	406 Kp 6, phường Phú Khương
	x
	-

	3
	Phương Thảo – 

Nguyễn Thị Nguyệt
	406C2 Kp 6, phường Phú Khương
	x
	-

	4
	Thiên Long – 

Nguyễn Thị Thúy Linh
	277/1 đường 30/4, phường 4
	-
	x

	5
	Yến Hương - Nguyễn Văn Quốc
	208/1 đường 30/4, phường 4
	x
	-

	6
	Ngọc Linh – Lê Thị Chót
	89 C, Trương Định, phường 6
	x
	-

	7
	Thanh Trúc – Phan Thị Năng
	234/8 Nguyễn Hụê, phường 1
	x
	-

	8
	Cty TNHH Ngọc Lan - 

Ngô Thị Lan
	117C, Kp 3, phường 7
	x
	-

	9
	Thái Dương - Nguyễn Thị The
	186C, Kp 3, phường 7
	x
	-


	10
	Hương Lan và Thiên Hương - Trần Minh Tiến
	189 D, Đoàn Hoàng Minh, phường 6
	x
	-

	11
	Công ty Đông Á - Phạm Thị Tỏ
	234C3,  phường 7
	-
	-

	12
	Phân xưởng 3 của Cty Đông Á - Võ Thị Tố Nương
	144C, Kp 3, phường 7
	x
	-

	13
	Phân xưởng 4 của Cty Đông Á - Võ Xuân Hải
	84A, Kp 2, phường 7
	x
	-

	14
	Đại Phát và Phát Tài – 

Trần Ánh Nguyệt
	89B, Kp 2, phường 7
	x
	-

	15
	Trần Trúc Thi 
	144B, khóm 2, phường 7
	x
	-

	16
	Phân xưởng 1 của Cty Đông Á - Võ Xuân Quang
	30B, hẻm Miễu Bà Mỹ Hóa, phường 7
	-
	x

	17
	Phân xưởng 5 của Cty Đông Á - Võ Xuân Quang
	297A, Nguyễn Văn Tư, phường 7
	-
	x

	18
	Võ Thị Tố Nương
	Nguyễn Văn Tư, Kp 1, phường 7
	-
	x

	19
	Ngọc Mai - Nguyễn Thị Điệp
	73B1, Nguyễn Văn Tư, phường 7
	x
	-

	20
	Cty sản xuầt kinh doanh tổng hợp Đông Á - Tăng Thị Hồng Phước
	39C, Nguyễn Văn Tư, phường 7
	x
	-

	21
	Mai Hân và Mai Thi – 

Nguyễn Thị Tươi
	246 Nguyễn Văn Tư, khóm 2,  phường 7
	x
	-

	22
	Trúc Lan – Lâm Thế Phong
	171A, Kp 1, phường 7
	-
	-

	23
	Phân xưởng 2 của Cty Đông Á - Phan Văn Thuận
	27B, Kp 2, phường 7
	x
	-

	24
	Nguyển Lâm Thuỵ
	03B, Kp 2, phường 7
	x
	-

	25
	Cty TNHH Thiên Phú – 

Võ Công Triệu
	31D, Nguyễn Văn Tư, phường 7
	x
	-

	26
	Kim Hằng – Lê Thị Hằng
	348D1, Kp 4, phường 7
	x
	-

	27
	Thanh Tuấn – Mai Thành Lan
	252, Kp 4, phường 7
	-
	-

	28
	Xuân Hoà – Lê Văn Trung
	277D, Kp 4, phường 7
	-
	-

	29
	Ngân Long - Nguyễn Văn Trung
	157D, Kp 4, phường 7
	-
	x

	30
	Ngọc Sương
	75, Nguyễn Văn Tư, phường 7
	x
	-

	31
	Trần Phụng Hảo
	279B, Nguyễn Văn Tư, Kp 2, phường 7
	x
	-

	32
	Chi nhánh của công ty Đông Á
	Kp 1, Nguyễn Văn Tư, phường 7
	-
	x

	33
	Chi nhánh của công ty Đông Á
	Kp 2, phường 7
	-
	-

	34
	Võ Tố Uyên
	144B7, Kp 2, phường 5
	x
	-

	35
	Cty TNHH TM Trúc Hương – Văn Lân Hảo
	478B, Kp1, phường 5
	x
	-

	36
	Thái Hòa – Dương Thanh Hoà
	352D, Kp 4, phường 5
	x
	-

	37
	Nguyễn Thị Thảo
	123D, Nguyễn Văn Tư, phường  5
	-
	-

	38
	Ngọc Hương - Nguyễn Văn Sáng
	174C và 268C, phường 5
	x
	-

	39
	Văn Phương Thảo
	32D, Kp 3, phường 5
	x
	-

	40
	Nguyễn Thị Thu Nguyệt
	87C, Hoàng Lam, phường 5
	-
	-

	III
	Gia công mộc
	
	
	

	1
	Cty TNHH XD Đoàn Kết – 

Phan Văn Hanh
	228C Nguyễn Hụê, phường 1
	x
	-

	2
	Trường Ngân - Phạm Vân Thanh
	19 Nguyễn Hụê, phường 1
	x
	-

	3
	Mộc 108 - Tưởng Thanh Vinh
	33/2 Phan Đình Phùng, phường 4
	-
	x

	4
	DNTN TTNT Huy Tuấn - Nguyễn Quốc Bình
	190/2 Trần Quốc Tuấn, phường 4
	-
	x

	5
	Nguyễn Văn Tâm
	70/2C phường 4
	-
	x

	6
	Hồ Kim Triển 
	62C, Trương Định- Bình Thắng, phường 6
	-
	x

	7
	Phạm Thị Cẩm 
	240C, Bình Thắng, phường 6
	-
	x

	8
	Đặng Văn Bên
	đất thuê – Ngã tư Tú Điền, phường Phú Khương
	-
	x

	9
	Ba Tiền - Huỳnh Văn Phú
	164C, Trương Định, phường 6
	-
	x

	10
	Trại hòm Đoàn Kết – 

Trần Thanh Văn
	Trương Định, phường 6
	-
	x

	11
	Thiên Phúc – 

Phạm Thị Thanh Dung
	191B, Trương Định, phường 6
	-
	x

	12
	Đỗ Văn Trung
	322A 1, Kp Bình khởi, phường 6
	-
	x

	13
	Huỳnh Văn Chính
	Kp Bình Khởi, Đoàn Hòang Minh, phường 6
	-
	x

	14
	Trần Thị Xinh (đóng hòm)
	318C, Kp Bình Thắng, phường 6
	-
	x

	15
	Tư Tân - Nguyễn Thành Tôn
	Trương định, phường 5
	-
	x

	16
	Nguyễn Thành Hiếu
	144B, Kp 2, phường 5
	-
	x

	17
	Tám Triều - Hồ Kim Triển
	397A3, khóm 1, Trương Định, phường 5
	-
	x

	18
	Nguyễn Văn Cần
	97C, Kp 3, phường 5
	x
	-

	19
	Ba Muối - Nguyễn Tấn Tài
	397A 2, Trương Định, phường 5
	-
	-

	20
	Cty thiết bị học đường PPU - 

Lê Thị Mai Phương
	117A6, Kp 2, phường Phú Tân
	-
	-

	21
	7 Tuyền - Nguyễn Văn Tuyền 
	458F, Kp 4, phường Phú Tân
	-
	x

	22
	Thanh Bình – Dương Văn Bé
	188B, Kp 1, phường 8
	-
	x

	23
	Quốc Dũng - Nguyễn Quốc Tiến
	Nguyễn Thị Định, Kp7, phường Phú Khương
	-
	x

	24
	Phạm Văn Măng
	157D, Đoàn Hoàng Minh, phường 6
	-
	x

	IV
	Cưa xẻ gỗ
	
	
	

	1
	Phương Hòang Lam
	22, Kp Bình Khởi, phường 6
	-
	x

	2
	Trần Thị Bé Năm
	237 B, Kp 2, phường 7
	-
	x

	3
	Cưa xẻ chế biến gỗ Tư Phước - Nguyễn văn Phước
	thửa 25 tờ bản đồ số 4, Kp 4, phường Phú Tân
	-
	x

	4
	Cao Văn Đầy
	143B, Nguyễn Đình Chiểu, Kp1, phường 8
	-
	x

	5
	Nguyễn Thị Hồng Nga
	155 A6, Kp 2, phường Phú Tân
	-
	x

	6
	Cty cổ phần XNK lâm thuỷ sản Bến Tre – Lý Xuân Đức
	178, Nguyễn Văn Tư, phường 7
	-
	x

	V
	Gia công cơ khí
	
	
	

	1
	Chí Hoàng – Lương Văn Minh
	226C Phan Đình Phùng, phường Phú Khương
	-
	x

	2
	DNTN Đoàn Phú – Đoàn Văn Phú
	3 Lộ số 4, phường 1
	-
	x

	3
	Nguyễn Ngọc Thiện
	01 Lê Lợi, phường 1
	-
	x

	4
	Hồ Minh Ưu Anh Tuấn
	36 Nguyễn  Hụê, phường 1
	-
	x

	5
	Năm Thành - Đặng Chí Trung
	79B Nguyễn Trung Trực, phường 1
	-
	x

	6
	Trần Căn Cứ 
	12A  Hùng Vương, phường 1
	-
	x

	7
	Nguyễn Phúc Lâm
	171C, Kp. 3, phường 7
	-
	x

	8
	DNTN XD Đại Phát – 

Võ Trọng Đại
	196B, Kp. 2, phường 7
	-
	x

	9
	Nguyễn Tấn Hùng
	154/3 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2
	-
	x

	10
	Thạnh Thái – Yên Tài
	20 Lý Thường Kiệt, phường 2
	x
	-

	11
	Hiệp Thạnh - Trần Trung Quan
	154C Nguyễn Đình Chiểu, phường 2
	x
	-

	12
	Hoàng - Nguyễn Văn Hoàng
	29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 2
	-
	x

	13
	Trần Công Huỳnh
	8/2 Lý Thường Kiệt, phường 2
	-
	x

	14
	DNTN Trần Đạt -  

Nguyễn Anh Thư
	139 B Nguyễn Đình Chiễu, phường 8
	-
	x

	15
	Trần Văn Phong
	620D, Kp2, phường 8
	x
	-

	16
	Lê Văn Thanh
	116A, lộ thầy cai, phường 8
	x
	-

	17
	Võ Văn Điểm
	222C, Kp2, phường 8
	-
	x

	18
	Thắng Phát - Nguyễn Hữu Tá
	301B1, Kp1, phường 8
	-
	x

	19
	Châu Minh – Châu Ngọc Khang 
	112D2, Đoàn Hoàng Minh, phường 6
	-
	x

	20
	Phạm Thanh Tâm
	165 B, Trương Định, phường 6
	-
	x

	21
	Nhật Tân - Đoàn Văn Phương
	106D, Đoàn Hoàng Minh, phường 6
	-
	x

	22
	Lê Văn Ngà
	103D, Bình Lợi, Đoàn Hoàng Minh, phường 6
	-
	x

	23
	Nguyễn Văn Ni
	329D, Kp Bình Khởi, phường 6
	-
	x

	24
	Công ty TNHH Nguyên Bình - Trần Văn Ân
	142D, Kp Bình Khởi, phường 6
	-
	x

	25
	Hùynh Thanh Phong
	318A 1, Kp Bình Khởi, phường 6
	-
	-

	26
	Lê Thanh Phương
	268B, Kp 2, phường 7
	-
	x

	27
	Huỳnh Văn Công
	237, Kp 3, phường 7
	x
	-

	28
	Tân Lập Phát
	31D1, Kp 4, phường 7
	-
	x

	29
	Đức - Huỳnh Văn Đức
	52D, khóm 4, Hùng Vương, phường 5
	-
	x

	30
	Nguyễn Văn Lành
	297A, khóm 1, phường 5
	x
	-

	31
	Tiến Đạt – Nguyễn Văn Nốt
	6C, Đoàn Hoàng Minh, phường 5
	-
	x

	32
	Huỳnh Phú Điền
	73C, Kp 3, phường 5
	-
	x

	33
	Ba Hồng- Trần Hữu Hồng
	354A, Đoàn Hoàng Minh, phường 5
	-
	x

	34
	A Tỷ - Chiêm Đức Cường
	118D, Kp 4, phường 5
	-
	x

	35
	Nhựt Quang – Phan Quang Nhật
	154A12, tổ 12, Kp 2, phường Phú Tân
	-
	x

	36
	Chí Dũng - Nguyễn Chí Dũng
	329F, Kp 4, phường Phú Tân
	-
	x

	37
	Quang Minh -Trần Văn Sơn
	500A1, Kp 3, phường Phú Tân
	-
	x

	38
	Phúc Hậu - Nguyễn Phúc Hậu
	123A, Kp 3, phường Phú Tân
	-
	x

	39
	Công ty TNHH Thuận Thành - Hồ Thị Thu Thuỷ
	144B, Nguyễn Đình Chiểu, phường 8 

(số cũ 171B, NĐC, phường 8)
	-
	x

	40
	Minh Thành – Lê Minh Thành
	595B17, Kp 7, Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương
	-
	x

	41
	Sáu Lân – Võ Thành Lân
	466C3, Kp 7, phường Phú Khương
	-
	x

	42
	Hoàng Minh - Trần Thị Cẩm Châu
	584B, Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương
	-
	x

	43
	Tư Xồi – Lương Vĩnh Tài
	305A, Đoàn Hoàng Minh, phường Phú Khương
	-
	x

	44
	Võ Thành Liêm
	469C2, Kp 7, phường Phú Khương
	x
	-

	45
	DNTT Hồng Hà – Vũ Quốc Khánh
	01 Phú Dân, phường Phú Khương
	x
	-

	46
	Quí – Võ Thị Thuý Hương
	481C, Kp 6, Nguyễn Huệ, phường Phú Khương
	-
	x

	47
	Hà Văn Thương
	126D, Kp 4, phường 7
	-
	x

	48
	Nguyễn Thành Phúc
	264B, Kp 1, phường 8
	-
	x

	49
	Võ Văn Kỳ
	143A, Lộ thầy cai, phường 8
	-
	x

	50
	Nguyễn Thanh Sang
	92A, Kp 1, Nguyễn Văn Tư, phường 7
	-
	x

	51
	Tân Văn Tập
	41B, tổ 2, Kp 2, phường 7
	-
	x

	52
	Huỳnh Văn Bé Hai
	86C, Kp 3, Hùng Vương, phường 7
	-
	x

	53
	Thuận Phát - Trần Thị Ngọc Tuyền
	47C, Bình Lợi, phường 6
	-
	x

	VI
	Thu mua phế liệu
	
	
	

	1
	Võ Thị Thanh Vân
	246 Nguyễn Hụê, phường 1
	-
	x

	2
	Nguyễn Văn Hồng
	3 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2
	-
	x

	3
	Lê Thành Phúc
	126/3 Lộ số 4, phường 4
	-
	x

	4
	Đặng Văn Tâm
	Kp2, phường 8
	-
	x

	5
	Nguyễn Thị Lan
	89 đường 30/4, phường 3
	-
	x

	6
	Nguyễn Thị Bạch Tuyết
	Kp1, phường 8
	-
	x

	7
	Châu Thị Kim Anh
	317F, Trương Định, phường 6
	-
	-

	8
	Phan Thanh Sơn
	Kp Bình Khởi, phường 6
	-
	x

	9
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	119A, Bình Khởi, phường 6
	-
	x

	10
	Phạm Thị Mai
	130D và 132D, Đoàn Hoàng Minh, phường 6
	-
	x

	11
	Đòan Thị Phương Dung
	129D, Đoàn Hoàng Minh, phường 6
	-
	x

	12
	Đòan Hồng Dũng
	129D, Đoàn Hòang Minh, phường 6
	-
	x

	13
	Nguyễn Thị Vĩnh
	230 A, Bình Khởi, Đoàn Hòang Minh, phường 6
	-
	x

	14
	Lê Văn Dũng
	228A, Đoàn Hoàng Minh, phường 6
	x
	-

	15
	Trần Thị Hùynh Hoa
	172B, Trương Định, phường 6
	-
	x

	16
	Trần Thị Trúc Ly
	42C, Kp 3, phường 7
	-
	x

	17
	Lê Văn Lùng
	31D, Kp 4, phường 7
	-
	x

	18
	Chín Khương - Nguyễn Văn Khương
	Khu phố 2, phường 8
	-
	x

	19
	Trần Thị Thu
	10B, Kp 4, phường Phú Khương
	-
	x

	20
	Bảy Tuyền - Nguyễn Văn Tuyền
	126A, Nguyễn Thị Định, Kp 2, phường Phú Khương
	-
	x

	21
	Cơ sở sắt Hải – Lê văn Ngà
	103 D1, Kp Bình Lợi, Đoàn Hoàng Minh, phường 6
	-
	x

	VII
	Sản xuất mạch nha
	
	
	

	1
	Nguyễn Tài Năng
	430B Kp 5, phường Phú Khương
	x
	-

	2
	Phân xưởng nha của Cty Đông Á-

Huỳnh Công Phục
	252B1, Kp 2, phường 7
	x
	-

	VIII
	Sản xuất than tổ ong
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Hằng
	7B, Kp1, phường 8
	-
	x

	2
	Dương Bá Bá
	286A, Kp 1, phường 7
	-
	x

	3
	Võ Ngọc Dung
	194B, Kp1, phường  8, thị xã Bến Tre
	-
	x

	IX
	Chế biến dừa
	
	
	

	1
	Cty TNHH chế biến dừa – Leong Cheong Onn
	52B, đường 885, phường 8

	-
	x

	2
	Quang trí – Lâm Ngọc Anh
	125B, Kp1, phường 8
	x
	-

	3
	Cty TNHH thương mại dịch vụ XNK BTCO – Trần Văn Quyền
	226B, Nguyễn Đình Chiểu, phường 8
	-
	x

	X
	Chăn nuôi heo
	
	
	

	1
	Phan Thành Nhung
	6A1, tổ 2, Kp 1, phường Phú Tân
	-
	x

	2
	Trà Thị Cẩm Ngọc
	297F, Kp 4, phường Phú Tân
	-
	x

	3
	Nguyễn Văn Lượn
	76, Kp 4, phường Phú Tân
	-
	x

	4
	Mai Thị Ý
	312F, Kp 4, phường Phú Tân
	-
	x

	5
	Nguyễn Văn Hùng
	310 F, Kp 4, phường Phú Tân
	-
	x

	XI
	Giết mổ gia súc
	
	
	

	1
	Trần Thị Văn
	tổ 128A, khóm 1, phường Phú Tân
	-
	x

	2
	Nguyễn Thị Cúc
	231B, khóm 2, phường 7
	-
	x

	XII
	Cắt đá hoa cương
	
	
	

	1
	Kim sơn
	53, Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân
	-
	x

	XIII
	Chế biến thủy sản 
	
	
	

	1
	Cty cổ phần thủy sản Bến Tre
	457C, Nguyễn Đình Chiễu, phường 8
	x
	-

	XIV
	Đóng ghe tàu
	
	
	

	1
	Hà Văn Thương
	457C, nguyễn Đình Chiểu, phường 8
	-
	x


Ghi chú: -*: cơ sở không ý kiến;
